
STT Danh mục hàng hóa Đơn vị tính

Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng 

lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, 

hãng sản xuất]

 Đơn giá dự thầu (đã bao 

gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 

có)) 

1 Air way các số Cái Greetmed - Trung Quốc 4,368,00                              

2 Bột bó 4.5m x 10cm Cuộn Greetmed - Trung Quốc 9,996,00                              

3 Bột bó 4.5m x 15cm Cuộn Greetmed - Trung Quốc 13,734,00                            

4 Băng bột bó 7,5cm x 4.5m Cuộn Greetmed - Trung Quốc 7,497,00                              

5 Băng cuộn 0.09m x 2.5m Cuộn An Lành - Việt Nam 1,113,00                              

6 Băng keo chỉ thị nhiệt ướt Cuộn 3M - Canada 138,600,00                          

7 Băng keo lụa Cuộn Urgo - Thái Lan 23,877,00                            

8 Băng keo lụa Cuộn Urgo - Thái Lan 45,612,00                            

9 Băng keo cuộn co giãn Cuộn Urgo - Thái Lan 247,338,00                          

10 Gạc phẫu thuật 5cm x 6cm x 8 lớp vô trùng Miếng An Lành - Việt Nam 294,00                                 

11 Băng thun 2 móc Cuộn Quang mậu - Việt Nam 11,991,00                            

12 Băng thun 3 móc Cuộn Quang mậu - Việt Nam 16,002,00                            

13 Bơm điều kinh Bộ Nhựa y tế Sài Gòn - Việt Nam 63,000,00                            

14 Bơm tiêm 1 lần 10 ml Cái Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam 1,113,00                              

15 Bơm tiêm 1 lần 1 ml Cái Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam 777,00                                 

16 Bơm tiêm 1 lần 20 ml Cái Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam 1,932,00                              

17 Bơm tiêm 3ml + kim cái Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam 777,00                                 

18 Bơm tiêm 50ml dùng cho bơm tiêm điện Cái B. Braun - Thụy Sỹ 19,740,00                            

19 Bơm tiêm 1 lần 5 ml Cái Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam 777,00                                 

20 Bơm cho ăn, cỡ 50ml Cái Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam 4,557,00                              

21 Bông không thấm Kg Châu Ngọc Thạch - Việt Nam 124,635,00                          

22 Bông Y tế thấm nước Kg Châu Ngọc Thạch - Việt Nam 177,135,00                          

23 Bông y tế thấm nước 25gam Gói Châu Ngọc Thạch - Việt Nam 5,250,00                              

24 Kim luồn tĩnh mạch các cỡ Cái Medikit - Ấn Độ 2,751,00                              
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25 Chỉ tiêu tự nhiên số 2,  kim tròn Tép CPT - Việt Nam 25,200,00                            

26 Chỉ tiêu tự nhiên số 4,  kim tròn Tép CPT - Việt Nam 28,350,00                            

27 Chỉ tiêu tự nhiên số 2,  không kim Tép CPT - Việt Nam 28,350,00                            

28 Chỉ phẫu thuật 
không tiêu số 2, kim tam giác Tép CPT - Việt Nam 15,750,00                            

29 Chỉ phẫu thuật 
không tiêu số 3, kim tam giác Tép CPT - Việt Nam 15,750,00                            

30 Chỉ phẫu thuật 
không tiêu số 4, kim tam giác Tép CPT - Việt Nam 15,750,00                            

31 Chỉ phẫu thuật 
không tiêu số 6, kim tam giác Tép CPT - Việt Nam 39,375,00                            

32 Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910  số 1/0, kim tròn, dài 90cmTép Johnson & Johnson - Đức 87,255,00                            

33 Chỉ tan tổng hợp đa sợi số polyglactin 910  2/0, kim tròn, dài 90cmTép Johnson & Johnson - Đức 78,729,00                            

34 Đai Desaul phải, trái các số Cái Gia Hưng - Việt Nam 55,125,00                            

35 Đai xương đòn các số Cái Gia Hưng - Việt Nam 28,875,00                            

36 Đầu côn vàng Cái Taizhou Kangjian - Trung Quốc 84,00                                   

37 Đầu côn  xanh Cái Taizhou Kangjian - Trung Quốc 105,00                                 

38 Dây nối bơm tiêm điện, dài 140cm Cái B.Braun - Việt Nam 15,435,00                            

39 Dây hút dịch phẫu thuật Sợi Nhật Minh - Việt Nam 9,660,00                              

40 Ống hút nhớt các số Cái Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam 2,814,00                              

41 Dây truyền dịch dùng cho bơm tiêm điện, 180cm Cái B.Braun - Đức 14,868,00                            

42 Dây truyền dịch + kim Cái Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam 4,557,00                              

43 Dây truyền máu Sợi Greetmed - Trung Quốc 6,867,00                              

44 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng Cái An Phú - Việt Nam 357,00                                 

45 Miếng dán điện tim Miếng Leonhard Lang GmbH - Áo 2,247,00                              

46 Gạc Phẫu thuật Ổ Bụng 30 x 40cm x 8 lớp, Cản quang, Vô trùngMiếng An Lành - Việt Nam 7,140,00                              

47 Gạc y tế tiệt trùng 10 x 10 cm x 6 lớp Miếng An Lành - Việt Nam 651,00                                 

48 Gạc mét y tế khổ 0,8m Mét An Lành - Việt Nam 4,137,00                              

49 Găng tay sản khoa tiệt trùng Đôi Merufa - Việt Nam 15,813,00                            

50 Găng tay vô trùng các số Đôi Merufa - Việt Nam 4,200,00                              

51 Găng tay khám bệnh dùng 01 lần các size Đôi Merufa - Việt Nam 1,155,00                              

52 Giấy điện tim 1 cần 50mm x 30m Cuộn Tianjin Grand Paper - Trung Quốc 11,802,00                            

53 Giấy điện tim 3 cần 63mm x 30m Cuộn Tianjin Grand Paper - Trung Quốc 15,099,00                            

54 Giấy siêu âm đen trắng 110mmx20m Cuộn Tele paper - Malaysia 150,003,00                          

55 Giấy y tế 40*45cm Kg Linh Xuân - Việt Nam 35,046,00                            

56 Kẹp rốn Cái Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam 1,239,00                              



57 Khẩu trang y tế 3 lớp tiệt trùng Cái Vinh Đức - Việt Nam 861,00                                 

58 Kim châm cứu các số Cái Tianjin Empecs - Trung Quốc 462,00                                 

59 Kim gây tê tủy sống các số Cái B. Braun - Nhật Bản 29,925,00                            

60 Kim khâu các cỡ Cái Jiangxijiayuan Medical  - Trung Quốc 1,050,00                              

61 Kim lấy máu (Lancettes) Cái Taizhou Kangjian - Trung Quốc 168,00                                 

62 Kim rút thuốc  số 18 Cái Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam 336,00                                 

63 Lam kính trơn Cái Jiangsu Benoy Lab - Trung Quốc 252,00                                 

64 Lam kính mờ Cái Jiangsu Benoy Lab - Trung Quốc 315,00                                 

65 Lọ đựng bệnh phẩm Cái Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam 1,155,00                              

66 Lưỡi dao mổ các số Cái Huaian Helen - Trung Quốc 819,00                                 

67 Nẹp cẳng tay dài T(P) các cỡ Cái Gia Hưng - Việt Nam 34,125,00                            

68 Nẹp hơi cổ chân Cái Gia Hưng - Việt Nam 72,177,00                            

69 Nẹp Iselin 25cm Cái Gia Hưng - Việt Nam 15,750,00                            

70 Nẹp Lưng Cái Gia Hưng - Việt Nam 78,750,00                            

71 Nẹp ngón tay Cái Gia Hưng - Việt Nam 19,677,00                            

72 Nẹp cổ mềm các cỡ Cái Gia Hưng - Việt Nam 32,802,00                            

73 Nẹp đùi các số Cái Gia Hưng - Việt Nam 95,802,00                            

74 Ống nghiệm citrate Cái Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam 861,00                                 

75 Ống nghiệm heparin Ống Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam 903,00                                 

76 Dây garo Cái Quang mậu - Việt Nam 2,499,00                              

77 Ống nghiệm EDTA Ống Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam 756,00                                 

78 Ống nội khí quản các số Cái Greetmed - Trung Quốc 14,994,00                            

79 Sond hậu môn các số Cái Greetmed - Trung Quốc 3,129,00                              

80 Sonde Nelaton các số Cái Greetmed - Trung Quốc 8,736,00                              

81 Sonde dạ dày các số Cái Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam 3,549,00                              

82 Sonde dẫn lưu cao su các số Cái Merufa - Việt Nam 7,875,00                              

83 Thông Foley 2 nhánh các số Cái Greetmed - Trung Quốc 10,626,00                            

84 Dây oxy 2 nhánh  các số Sợi Nhựa y tế Việt Nam - Việt Nam 5,544,00                              

85 Túi đựng máu Cái Greetmed - Trung Quốc 43,743,00                            

86 Túi đựng nước tiểu 2 lít, có khóa, có quai treo Cái Greetmed - Trung Quốc 6,237,00                              

87 Que thử đường huyết Test Roche - Đức 5,565,00                              

88 Phim X quang 20 cm x 25 cm Tấm FujiFiml - Nhật Bản 17,010,00                            



89 Phim X quang 26 cm x 36 cm Tấm FujiFiml - Nhật Bản 27,006,00                            

90 Test thử thai Test Việt Mỹ - Việt Nam 8,001,00                              

91 Hoá chất định lượng Amylase  ≥150 mL Hộp Amylase CNPG3;GLM103;Glenbio/ Anh 5288000

92 Hoá chất định lượng Bilirubin toàn phần  ≥ 310 mL Hộp BILIRUBIN TOTAL VANADATE;GLM265;Glenbio/ Anh2650000

93 Hoá chất định lượng Bilirubin trực tiếp  ≥ 310 mL Hộp BILIRUBIN DIRECT VANADATE;GLM2035;Glenbio/ Anh2650000

94 Hoá chất định lượng Cholesterol  ≥ 450 mL Hộp Cholesterol;GLM115;Glenbio/ Anh 3280000

95 Hoá chất định lượng Creatinine ≥ 185 mL Hộp CREATININE JAFFE;GLM216;Glenbio/ Anh 1500000

96 Hoá chất định lượng Canxi toàn phần  ≥ 200 mL Hộp Calcium Arsenazo III;GLM112;Glenbio/ Anh 1550000

97 Hoá chất định lượng Glucose  ≥ 450 mL Hộp Glucose Pap;GLM218;Glenbio/ Anh 2658000

98 Hoá chất định lượng men gan AST ≥ 180 mL Hộp Aspartate aminotransferase (AST);GLM117;Glenbio/ Anh1835000

99 Hoá chất định lượng men gan ALT ≥ 180 mL Hộp Alanine aminotransferase (ALT);GLM118;Glenbio/ Anh1835000

100 Hoá chất định lượng HDL cholesterol trực tiếp ≥ 401 mLHộp HDL Cholesterol Direct;GLM602;Glenbio/ Anh 10800000

101 Hoá chất định lượng Triglycerides  ≥ 450 mL Hộp Triglycerides;GLM104;Glenbio/ Anh 4395000

102 Hoá chất định lượng Urea  ≥ 654 mL Hộp Urea;GLM101;Glenbio/ Anh 4135000

103 Hoá chất định lượng Acid Uric  ≥ 180 mL Hộp Uric Acid;GLM813;Glenbio/ Anh 2315000

104 Hoá chất định lượng Protein  ≥ 300 Ml Hộp Total Protein;GLM316;Glenbio/ Anh 988000

105 Hoá chất định lượng nồng độ cồn trong máu ≥ 110 mL Hộp Alcohol;GLM1907;Glenbio/ Anh 7280000

106 Hóa chất hiệu chuẩn ALCOHOL ≥ 10ml Hộp ALCOHOL CALIBRATOR;GDOA9613;Glenbio/ Anh 6385000

107 Hóa chất kiểm chuẩn ALCOHOL ≥ 2ml Hộp ALCOHOL CONTROL SET;GDOA9633;Glenbio/ Anh5675000

108 Hoá chất hiệu chuẩn thường quy sinh hóa ≥ 5mL Lọ General Chemistry Calibrator;GL983;Glenbio/ Anh 680000

109 Hoá chất nội kiểm mức 1 các test sinh hoá thường quy  ≥ 5mLLọ General Chemistry Control Level 1;GL922;Glenbio/ Anh 580000

110 Hoá chất nội kiểm mức 2 các test sinh hoá thường quy  ≥ 5mLLọ General Chemistry Control Level 2;GL932;Glenbio/ Anh 580000

111 Hóa chất kiểm chuẩn các xét nghiệm Hba1c  ≥ 1mL Hộp HbA1c  Control;GL9104;Glenbio/ Anh 5865000

112 Hóa chất định lượng Haemoglobin A1c  ≥ 244mL Hộp HBA1C;GLAU2204;Glenbio/ Anh 33168000

113 Hóa chất hiệu chuẩn Xét nghiệm Hba1c  ≥ 1mL Hộp HbA1c Enzymatic Calibrator;GL9708;Glenbio/ Anh 4560000

114 Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hoá  ≥ 2000 mL Hộp Au Series System Wash Solution;GLAUWASH;Glenbio/ Anh3100000

115 Hóa chất đo thời gian đông máu APTT ≥ 30 mL Hộp Erba Actime;EHL00003;Erba Lachema S.R.O/ Séc 2898000

116 Hóa chất đo đông máu Prothrombin Time ≥ 50 mL Hộp Erba Protime LS;EHL00046;Erba Lachema S.R.O/ Séc 3225000

117 Dung dịch đệm pha mẫu làm xét nghiệm đông máu APTT ≥ 100 mLHộp Erba Calcium Chloride;EHL00020;Erba Lachema S.R.O/ Séc2210000

118 Dung dịch pha loãng ≥ 18 lít. Can Isotonac 3;T436D;Nihon Kohden Corporation/ Nhật Bản2600000

119 Dung dịch ly giải hồng cầu   ≥ 500ml. Can Hemolynac 3N;T498;Nihon Kohden Corporation/ Nhật Bản2710000

120 Dung dịch rửa . ≥ 5 lít Can Cleanac; T438;Nihon Kohden Corporation/ Nhật Bản 3810000



121 Dung dịch rửa đậm đặc  ≥ 5 lit Can Cleanac 3; T438D;Nihon Kohden Corporation/ Nhật Bản3810000

122 Máu chuẩn  ≥ 2ml Lọ MEK-3DN;3DN12; R&D Systems, Inc/ Mỹ 2500000

123 Dung dịch phá vỡ hồng cầu  ≥ 250 ml. Can Hemolynac 310;T493D;Nihon Kohden Corporation/ Nhật Bản2900000

124 Dung dịch phá vỡ hồng cầu ≥ 250 ml. Can Hemolynac 510;T496D;Nihon Kohden Corporation/ Nhật Bản3250000

125 Hoá chất rửa  ≥ 2000ml Can Cleanac 710;T438H;Nihon Kohden Corporation/ Nhật Bản3200000

126 Dung dịch rửa đậm đặc ≥ 45ml Hộp Cleanac 810; T438R;Nihon Kohden Corporation/ Nhật Bản4600000


